ỦY NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀOTẠO

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


MỘT SỐ LƯU Ý CHUNG VỀ NỘI DUNG
ĐỀ KiỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 6,7,8, 9

HỌC KỲ 2_ NĂM HỌC 2017 – 2018
PHẦN LÝ THUYẾT Khối 6,7,8
Nội dung đề :

Kiểm tra học kỳ là tự luận 100%
Đề kiểm tra học kỳ phải đảm bảo đánh giá theo đúng chuẩn kiến thức,

 kỹ năng
Nôi dung kiểm tra không vi phạm phần nội dung giảm tải của chương trình 

Nội dung đề được xây dựng theo ma trận đề có lượng điểm phù hợp 

phân bố ở các dạng kiến thức cần kiểm tra


Biết  50 - 60 %  thang điểm 10


Hiểu   20 - 30 % thang điểm 10


Vận dụng  5 - 10% thang điểm 10

Số câu hỏi của cả đề thi phải đảm bảo số lượng ít nhất 4 đến 5 câu, tránh tập trung 

vào 2 đến 3 câu khó, dài sẽ không phản ánh đúng việc tiếp thu kiến thức 

cả học kỳ của học sinh

Đáp án phải có thang điểm chi tiết cụ thể thể hiện việc đánh giá trung thực, 

chính xác kết quả kiểm tra

PHẦN THỰC HÀNH Khối 9 
Riêng đối với nội dung thực hành công nghệ 9 giáo viên tiến hành kiểm tra nội dung 

của 2 bài thực hành  

Thực hành lắp đặt mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn và 

Thực hành lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn

Lưu ý chung :

Giáo viên căn cứ vào ma trận để soạn đề cho phù hợp với 3 mức độ hiểu, biết và vận dụng.










Ngày 22  tháng 03 năm 2018 











Cán bộ chỉ đạo











Nguyễn Tấn Hùng 

HƯỚNG DẪN  NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 6 HKII – NH 2017-2018
	TUẦN 
 
	SỐ TIẾT
	NỘI DUNG 

 
	CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG
	GHI CHÚ

 

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	20,21

 
	4

 
	BÀI 15 : CƠ SỞ CỦA  ĂN UỐNG HỢP LÍ
 
	Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
	 
	Vận dụng kiến thức đã học để thay thế thực phẩm trong cùng nhóm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.
	 

	
	
	
	Biết được ý nghĩa của việc phân chia thức ăn thành các nhóm và giá trị dinh dưỡng của từng nhóm
	
	
	

	22
	2
	BÀI 16 : VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
	Biết được khái niệm nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm.
	Hiểu được nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn, các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh ngộ độc thức ăn.
	Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn để thực hiện ăn uống vệ sinh, bảo đảm sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.
	 

	23

 
	2

 
	BÀI 17 : BẢO QUẢN CHẤT DINH DƯỠNG TRONG CHẾ BIẾN MÓN ĂN
	Biết được ý nghĩa và cách bảo quản chất dinh dưỡng khi chế biến món ăn.
	 
	Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện một số công việc nhằm hạn chế hao hụt chất dinh dưỡng của một số loại thực phẩm khi chế biến món ăn.
	 

	24
	2
	BÀI 18 : CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
	 
	 
	 
	Nội dung giảm tải

	26,27
	 
	BÀI 19; 20: THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN KHÔNG SỬ DỤNG NHIỆT
	Nêu được quy trình chế biến 1 món ăn không sử dụng nhiệt.
	 
	 
	 

	29

 
	2

 
	BÀI 21 : TỔ CHỨC BỮA ĂN HỢP LÍ TRONG GIA ĐÌNH
	Biết  được khái niệm bữa ăn hợp lí trong gia đình.
	 
	 
	 

	
	
	
	Biết cách phân chia số bữa ăn trong ngày và nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lí.
	
	
	

	30,31
	3
	BÀI 22 : QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN
	- Biết được thực đơn là gì.
	Hiểu được cách thực hiện quy trình tổ chức bữa ăn
	 
	 


Biết  50 - 60 %  thang điểm 10


Hiểu   20 - 30 % thang điểm 10


Vận dụng  5 - 10% thang điểm 10

Số câu hỏi của cả đề thi phải đảm bảo số lượng ít nhất 4 đến 5 câu, tránh tập trung 

vào 2 đến 3 câu khó, dài sẽ không phản ánh đúng việc tiếp thu kiến thức 

cả học kỳ của học sinh

Đáp án phải có thang điểm chi tiết cụ thể thể hiện việc đánh giá trung thực, 

chính xác kết quả kiểm tra










Ngày 22  tháng 03 năm 2018 











Cán bộ mạng lưới









Hà Thị Thanh Tâm
HƯỚNG DẪN  NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 7  HKII – NH 2017-2018
	TUẦN 
 
	TIẾT

 
	NỘI DUNG 

 
	CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG
	GHI CHÚ

 

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	22
	24
	Bài 31: Giống vật nuôi


	Biết được khái niệm cơ bản về giống vật nuôi và nêu được vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi
	
	
	CHỦ ĐỀ 1 : THỨC ĂN VẬT NUÔI

	22

	25
	Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
	Biết được khái niệm sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 
	Lấy được ví dụ về sinh trưởng và phát dục ở vật nuôi.
	
	

	23
	27
	Bài 34: Nhân giống vật nuôi
	Biết được khái niệm về chọn phối, chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống
	Hiểu được áp dụng chọn phối cùng giống và khác giống trong trường hợp nào.
	
	

	25
	30
	Bài 37: Thức ăn vật nuôi
	 
	Hiểu được nguồn gốc thức ăn vật nuôi. Sắp xếp thức ăn vật nuôi vào nguồn gốc thức ăn phù hợp hoặc lấy được ví dụ minh họa.
	Giải thích được tại sao trâu bò có thể ăn được những thức ăn khô, cứng như rơm, cỏ khô.
	CHỦ ĐỀ 2: THỨC ĂN VẬT NUÔI

	26
	32
	Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
	Nêu được mục đích của chế biến, dự trữ thức ăn đối với vật nuôi.
	Hiểu được các phương pháp chế biến thức ăn cho vật nuôi.
	 
	

	26
	33
	Bài 40 : Sản xuất thức ăn vật nuôi
	Nêu được cách phân loại thức ăn vật nuôi dựa vào thành phần dinh dưỡng
	Xếp được thức  vật nuôi thuộc loại thức ăn giàu protein, hay giàu gluxit hay thức ăn thô


	Giải thích được tại sao cây họ đậu lại giàu protein
	

	29
	38,39
	Bài 44 : Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
	Biết được tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh
	
	Giải thích được phương châm vệ sinh trong chăn nuôi, cách chọn hướng chuồng phù hợp.
	CHỦ ĐỀ 3: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BÀO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

	30
	41
	Bài 46 : Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi
	Biết được cách phòng, trị bệnh cho vật nuôi
	Hiểu được nguyên nhân gây bệnh ở vật nuôi. 
	
	

	31
	42
	Bài 47 : Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
	Biết được khái niệm vắc xin.
	Hiểu được cách sử dụng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
	
	


Biết  50 - 60 %  thang điểm 10

Hiểu   20 - 30 % thang điểm 10

Vận dụng  5 - 10% thang điểm 10

Số câu hỏi của cả đề thi phải đảm bảo số lượng ít nhất 4 đến 5 câu, tránh tập trung vào 2 đến 3 câu khó, dài sẽ không phản ánh đúng việc tiếp thu kiến thức cả học kỳ của học sinh

Đáp án phải có thang điểm chi tiết cụ thể thể hiện việc đánh giá trung thực, chính xác kết quả kiểm tra










Ngày 22  tháng 03 năm 2018 











Cán bộ mạng lưới









Phí Thị Hảo
HƯỚNG DẪN  NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 8 HKII – NH 2017-2018
	TUẦN 
	TIẾT

 
	NỘI DUNG
	CHUẨN KiẾN THỨC KỸ NĂNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG
	

	20,21
	37,38
	Đồ dùng điện. (đèn, bàn là điện)
	
	Nguyên lý làm việc huỳnh quang.
Đặc điểm ,ưu nhược điểm.

Cách sử dụng bàn là
	 
	

	22,23,24
	39,40,41
	Máy biến áp một pha 


	Cấu tạo và chức năng máy biến áp 1 pha
	
	
	

	25
	42
	Sử dụng hợp lý điện năng
	-Biết  sử dụng hợp lý và ý thức tiết kiệm điện năng?
	
	
	

	26
	43
	Thực hành: Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình
	
	
	-Tính điện năng tiêu thụ trong 1 tháng
	

	28
	45
	Đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà
	-Nêu đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

	· Phân biệt đồ dùng tiêu thụ điện và thiết bị đóng cắt, bảo vệ, lấy điện
· Giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật ?
	
	

	29,30,31
	46,47,48
	Thiết bị đóng – cắt và lấy điện - bảo vệ  của mạng điện trong nhà
	Kể tên các thiết bị trong mạng điện và công dụng một số loại…..
Biết được cấu tạo cầu chì
	Nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt  của cầu chì, aptomat

	
	


Biết  50 - 60 %  thang điểm 10


Hiểu   20 - 30 % thang điểm 10


Vận dụng  5 - 10% thang điểm 10

Số câu hỏi của cả đề thi phải đảm bảo số lượng ít nhất 4 đến 5 câu, tránh tập trung 

vào 2 đến 3 câu khó, dài sẽ không phản ánh đúng việc tiếp thu kiến thức 

cả học kỳ của học sinh.
Đáp án phải có thang điểm chi tiết cụ thể thể hiện việc đánh giá trung thực, 

chính xác kết quả kiểm tra









Ngày 22  tháng 03 năm 2018 











Cán bộ mạng lưới










Lê Thanh Hùng
HƯỚNG DẪN  NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 9 HKII – NH 2017-2018
 (PHẦN THỰC HÀNH) (Chọn nội dung 1 trong 2 bài để  thực hành)

	TUẦN 
	TIẾT

 
	NỘI DUNG
	CHUẨN KiẾN THỨC KỸ NĂNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG
	

	22,23,24
	22,23,24
	 

Bài 9 : Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn
	Ứng dụng của mạch, dự trù vật liệu thiết bị để thực hiện mạch, qui trình thực hiện mạch.


	Vẽ sơ đồ nguyên lý, lắp đặt, nêu mối liên hệ điện giữa các phần tử
	Thực hiện được mạch điện bằng phương pháp đi dây trong ống, 
	Nếu thực hiện theo nhóm
(tối đa 4 học sinh/nhóm)

 

	25,26,27
	25,26,27
	Bài 10 : Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn
	
	
	 
	

	28
	28
	Bài 11 : Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
	Kỹ thuật lắp đặt dây dẫn kiểu nổi
	
	Thực hành bằng phương pháp đi dây trong ống
	

	29-30
	29,30
	Bài 12 : Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
	
	Cách kiểm tra an toàn điện của các thiết bị điện
	
	


Trọng số điểm như sau : biết 60 – 65%, Thông hiểu 20 -30 %, vận dụng 10 – 15 %

Lý thuyết : 5đ ( có thể 4 - 5 câu) Mỗi câu 1 điểm (biết và hiểu)

 Thực hành : 5đ Vận dụng thực hành

Tổng điểm  : 10 đ
 









Ngày 22  tháng 03 năm 2018 











Cán bộ chỉ đạo











Nguyễn Tấn Hùng
